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	Chủ đề 13: Những chiến thắng lớn về quân sự trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)
	I. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16
	* Nhận biết: 
- Tóm lược được nét chính của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.
* Thông hiểu:
- Hiểu được ý nghĩa của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.
* Vận dụng cao:
- Nhận xét được về tinh thần chiến đấu của quân và dân Hà Nội trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến.

	
	
	II. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947
	* Nhận biết: 
- Trình bày được nét chính về diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông năm 1947.
* Thông hiểu:
- Phân tích được ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947.
* Vận dụng:
 - Đánh giá được bước phát triển mới của cuộc kháng chiến sau chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.
* Vận dụng cao:
- Rút ra được bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự của Việt Nam trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.

	
	
	III. Hoàn cảnh mới và chiến dịch Biên giới thu – đông 1950
	* Nhận biết: 
- Trình bày được hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến.
- Trình bày được hoàn cảnh và chủ trương của ta khi chủ động mở chiến dịch Biên giới thu - đông 1950; diễn biến, kết quả, ý nghĩa.
* Thông hiểu:
- Phân tích được hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến.
- Phân tích được ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.
* Vận dụng:
 - Đánh giá được bước phát triển mới của cuộc kháng chiến sau chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.
* Vận dụng cao:
- Rút ra được bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự của Việt Nam trong chiến dịch Biên Giới thu – đông năm 1950.

	
	
	IV. Thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương
	* Nhận biết: 
- Trình bày được âm mưu và hành động mới của Pháp – Mỹ sau chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950, cụ thể là kế hoạch quân sự  De Lattre de Tasigny.
* Thông hiểu:
- Hiểu được nguyên nhân Mĩ ngày càng can thiệt sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.
- Hiểu được âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ sau chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.

	
	
	V. Cuộc tiến công chiến lược đông xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điên Biên Phủ lịch sử
	* Nhận biết: 
- Trình bày âm mưu mới của Pháp – Mỹ được thể hiện trong kế hoạch Nava.
- Trình bày được chủ trương của Đảng trong cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.
- Khái quát những nét chính về diễn biến, phân tích tác dụng của chiến cuộc Đông Xuân 1953 – 1954 đối với cuộc kháng chiến.
- Trình bày diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ.
* Thông hiểu:
- Phân tích được hoàn cảnh dẫn đến âm mưu mới của Pháp – Mĩ, thủ đoạn mới của Pháp và can thiệp Mĩ thể hiện trong kế hoạch Nava.
- Giải thích được chủ trương của Đảng trong cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954.
- Hiểu được thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ.
* Vận dụng:
- Đánh giá được thế và lực của Việt Nam và Pháp sau Đông – Xuân 1953-1954.
- Phân tích được hoàn cảnh dẫn đến âm mưu, thủ đoạn mới của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ thể hiện trong kế hoạch Nava.
- Phân tích ý nghĩa và tác dụng nhiều mặt của chiến dịch Điện Biên Phủ đối với phong trào cách mạng thế giới.
* Vận dụng cao:
- Rút ra được bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự của Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954.

	
	
	VI. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 -1954)
	* Nhận biết: 
- Trình bày được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954).
* Thông hiểu:
- Rút ra được nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.
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	Chủ đề 14: Những chiến thắng lớn về quân sự trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)
	I. Tình hình nước ta sau Hiệp định Geneva 1954 về Đông Dương
	* Nhận biết: 
- Trình bày được tình hình nước ta sau hiệp định Geneva 1954: đất nước bị chia cắt làm hai miền (tạm thời). 
- Trình bày được phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam chống chế độ Mỹ - Diệm, gìn giữ và phát triển lực lượng cách mạng (1954 - 1959), đấu tranh đòi hoà bình của các tầng lớp nhân dân.
* Thông hiểu:
- Hiểu được nhiệm vụ của cách mạng hai miền Nam, Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.
* Vận dụng:
- Phân tích mối quan hệ nhiệm vụ của hai miền Nam, Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.

	
	
	II. Phong trào Đồng khởi 1960
	* Nhận biết:
- Trình bày được phong trào nguyên nhân diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi”; sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.
* Thông hiểu:
- Hiểu được ý nghĩa của phong trào Đồng khởi đối với phong trào cách mạng miền Nam.
* Vận dụng:
- Phân tích được ý nghĩa của phong trào Đồng khởi. 

	
	
	III. Miền Nam chiến đấu chống các chiến lược chiến tranh của Mỹ (1961 – 1973)
	* Nhận biết: 
- Trình bày được âm mưu thủ đoạn của các chiến lược Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh.
- Trình bày được các chiến thắng quân sự tiêu biểu.
* Thông hiểu:
- Hiểu được được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh.
* Vận dụng:
- Lập bảng so sánh được điểm giống và khác nhau của các loại hình chiến tranh.

	
	
	IV. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại vừa sản xuất (1965 – 1972)
	* Nhận biết: 
- Trình bày được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc.
- Nêu được kết quả, ý nghĩa của trận Điện Biên Phủ trên không và vai trò của hậu phương miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ,
* Thông hiểu:
- Hiểu được được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc.
* Vận dụng:
- Phân tích được ý nghĩa chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.

	
	
	V. Cuộc tiến công và nổi dậy Xuân 1975
	* Nhận biết: 
- Trình bày được bối cảnh và chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam; các chiến dịch chính trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
* Thông hiểu:
- Hiểu được tính linh hoạt, đúng đắn và sáng tạo trong kế hoạch giải phóng miền Nam.
* Vận dụng:
- Phân tích ý nghĩa của các chiến dịch: miền Nam hoàn toàn được giải phóng.
* Vận dụng cao:
- Đánh giá được sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ.

	
	
	VI. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975)
	* Nhận biết: 
- Trình bày được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
* Thông hiểu:
- Giải thích được nguyên nhân quan trọng nhất quyết định đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
* Vận dụng:
- Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.
* Vận dụng cao:
- Liên hệ những nguyên nhân thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
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	Chủ đề 15: Đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)
	I. Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước Việt – Pháp năm 1946
	* Nhận biết: 
- Trình bày được bước ngoặt trong đấu tranh độc lập của Việt Nam trong Hiệp định Sơ bộ.
* Vận dụng cao:
- Đánh giá được mối quan hệ giữa mặt trận ngoại giao và mặt trận quân sự trong kháng chiến chống Pháp.

	
	
	II. Hiệp định Geneva về Đông Dương 1954
	* Nhận biết: 
- Trình bày được nội dung chính, ý nghĩa của Hiệp định Geneva đối với cuộc kháng chiến chống Pháp.
- Nêu được hạn chế của Hiệp định Geneva.
* Thông hiểu:
- Hiểu được hoàn cảnh, ý nghĩa của Hiệp định Geneva năm 1954.
* Vận dụng cao:
- Đánh giá được mối quan hệ giữa mặt trận ngoại giao và mặt trận quân sự trong kháng chiến chống Pháp.

	
	
	III. Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam năm 1973
	* Nhận biết: 
- Trình bày được nội dung chính, ý nghĩa của Hiệp định Paris đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ.
* Thông hiểu:
- Hiểu được ý nghĩa của Hiệp định Paris năm 1973.
* Vận dụng:
- So sánh được điểm giống nhau và khác nhau của Hiệp định Geneva và Hiệp định Paris.
* Vận dụng cao:
- Đánh giá được mối quan hệ giữa mặt trận ngoại giao và mặt trận quân sự trong kháng chiến chống Mỹ.

	
	
	IV. Bước phát triển chủ quyền dân tộc qua các văn kiện trên
	* Vận dụng cao:
- Nhận định được bước phát triển công nhận chủ quyền của thế giới đối với Việt Nam qua các văn kiện: Tuyên ngôn độc lập 1945; Hiệp định Sơ bộ 1946; Hiệp định Geneva 1954; Hiệp định Paris 1973.
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